TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐỨC CẢNH

       NHÓM TIẾNG ANH

REVISION FOR THE SECOND TERM

CLASS : 8 Thí điểm

 - SCHOOL -YEAR : 2016-2017

I.VOCABULARY : related to the topics : pollutions , English speaking countries, natural disasters , communication , science and technology, life on other planets 

II. GRAMMAR : tenses, form of words , conditional sentences type 1and 2, passive voice, reported speech 

III.PRONUNCIATION : Stress in words ending in -ic , -al,- ese, -ee, -logy, -graphy,- ity, -itive,-ful, -less , un- , im-,
IV. TOPICS FOR SPEAKING : ( pair- work ) 

1. What is the most serious type of pollution in your area? 

2. Ask and answer about how to prepare for a natural disaster. 

3. Talk about one of the English speaking countries you know well 

4. Express your agreement and disagreement about how scientific advances in the field ( robots, nuclear energy , smart phones )

UNIT 7 POLLUTION

I. Conditional sentences

1.Conditional sentence tpye 1 

 a.  The use

      Câu điều kiện loại 1:  Thể hiện điều kiện có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai .Ta có thể dùng can, may hoặc must thay cho will.

b. form

  If  + S  + V( present simple) , S + simple future ( will).

              If- clause                                 Main clause

Or S + simple future ( will) , If  + S  + V( present simple) 

Ex: If it is fine tomorrow, We will go on a picnic.

Ex:If you try harder, you can pass the exam easily.

2.Conditional sentence type 2

a. The use 

 . Câu điều kiện loại 2 : thể hiện điều không có thực ở hiện tại hoặc tương lai ( ước muốn ở hiện tại nhưng thực tế  sẽ không xảy ra được)

b. form

 If  + S + V( past simple) ,   S +  would / could/ might    + V(  bare infinitive)
                   If- clause                                 Main clause

 or S + would/ could/ might + V(  bare infinitive)+ if + S + V (   past simple)

Ex: If I  was/ were  taller, I would become a pilot.

       If I was/ were you , I would see  the doctor

*note : chúng ta  có thể sủ dụng was and were  với I / he/ she / it  trong mệnh đề if

II.  Pronunciation : stress in words ending –ic and -al

 Exercise 1:  Write the words from the box in the correct part of the table according to the stress parttern

Scientific    
medical   
dramatic     
national
athletic
      artistic chemical    physical   Classic        classical        histotic         logical            grammatical         political

	0o
	

	Ooo
	

	oOo
	

	oOoo
	

	ooOo
	


 Key:

	0o
	Classic

	Ooo
	Medical, natinal, classical, chemical, logical

	oOo
	Dramatic, athletic, artistic, historic

	oOoo
	Grammatic, political, historical

	ooOo
	Scientific


Exercise 2: Put the verbs in brackets into  the correct form

1. It (not be)…… possible to save the Earth  if we (not take)…………. Action now

2. If the world temperatures  ( continue) …… To rise, there (be)……… Less snow.

3. If  I (be)……… You, I ( wear)……… Earplugs when going to the concert.

4. If we (do)……… Nothing to stop global warming, we (see )……… Big changes in the future.

5. How you (travel) …… To work if you (not have)……… this motorbike?

6. Our garden is so beautiful is so beautiful. There ( not be)…………Any flowers if my sister (not take care)………… of it every day.

 Key:

1. won’t be ; don’t take       2. continue; will be           3. were/ was; would wear

4. do; will see          5. would… travel; didn’t have         6. wouldn’t be ; didn’t take care

Exercise 3: Complete the sentences with the correct form of the words in brackets

I live on the outskirts of  acity in Vietnam. Three years ago, my neighbourhood was very clean and beautiful, with paddy filelds and green trees. However, in the last two years, some facrtories have appeared in my neighbourhood. They have caused serious water (1. pollute)……………….. by dumping industial waste into the lake. The (2.contaminate)…… water has led to the (3.die)……………. of aquatic animals and plants. Also , tall residential buildings have replaced paddy fields. More people result in more cars and tomtorcycles. (4.poison)………………… fumes from these vehicles are serious air (5.pollute)……………..

Key:

        1. pollution   2. contaminated    3. death    4. poiisious    5. pollutants

Exercise 4: Find  the mistake and correct 

1.He workd in  a noisy environment for  a long time, because his hearing became worse.

2.We’ve decided to cencel our picnic because of it’s forecast to rain tomorrow.

3.Reseachers haven’t found out what has led in the pollution of the  river.

4. Radiation may result to childhood cancer.

5. Water from power stations may cause water in rives and lakes  hotter

6. Her mother is complaining so she ‘s always dumping her school things on the floor.

Key: 

1. because -> so       2. because of -> because / since          3. led in -> led to

4. result to -> result in        5. cause -> make               6. so-> because/ since

UNIT 8

I . Present tenses

1. Present simple 

 a. The use:   

Thì hiện tại đơn thường được dùng để:

- Diễn tả sự viẹc thường xuyên xảy ra ở hiện tại

Ex: I go to work at 7.30

· Diễn trả những thói quen, tập quán hay đặc tính

Ex: he often pays badminton every day

· Diễn tả một chân lý hay sự thật hiển nhiên

EX: the Sun rises in the east and sets in the west

b. Form

 (+) S + V (-s/es) + O

 (-): S + don’t / doesn’t + V + O

(?)  Do / does  + S + V + O….?

     Yes, S + do / does

      No, S + don’t / doesn’t

· adv: every day, always, usually, sometimes , often, never

2.Present  continuous 

a.The use 

- Thì hiện tại tiếp diễn được dùng để:  

- Chỉ một hành động, sự việc  đang xảy ra tại thời điểm nói    

VD : We are studying English now 

    Tom is talking to Lan at the moment 

Note: Thư​ờng có các trạng từ dùng kèm như​ : Now (bây giờ) ; at the moment ( ngay lúc này) ; at present (lúc này),  right now ( ngay bây giờ), at this time , look, listen ….

b. Form

 (+)  S + am/ is / are + V- ing + O 

- I am  playing soccer now

- He is playing soccer now

(-) S  + am/ is / are + V- ing + 0

· I am not  playing soccer now

· He is not  playing soccer now

(?)  Am / is / are + S + V-ing + 0 ?

Yes, S + am / is  / are  

      No, S + am not / is not / are not.

Ex: : Are you playing soccer ? 

    Yes, I am

        Is Mary singing an English song? 

         No, she isn’t 

3. Present perfect tense 

a.The use: 

-  Diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ kéo dài đến hiện tại để lại kết quả ở hiện ( thường dùng với for, since)

Ex: We have learned English for 4 years.

-  Để chỉ 1 hành động đã xảy ra hơn 1 lần hoặc lặp đi lặp lại trong quá khứ 

Ex: I have seen this film four times.

C) chỉ một hành động, một sự kiện đã xảy ra vào một thời điểm không rõ ràng trong quá khứ.

Ex: They have known each other.

-  Để chỉ 1 hành động vừa mới hoàn tất (luôn đi với từ just)

-  trong câu có các từ: already, yet, ever, never

- Already ( đã ..rồi) đứng giữa have/ has và PII

Ex: I have already done muy homwork.

- Yet/ (not …yet)  ( chưa /vẫn chưa) dùng trong câu nghi vấn và phủ định đứng cuối câu.

- Ever( bao giờ, đã từng): dùng trong câu nghi vấn

Ex:Have you ever been to Ho Chi Minh city?

- Never: dùng trong câu khảng định đứng giữa have/has và PII.

* . Note

Những từ nhận biết thì hiện tại hoàn thành: Just, already, recently, lately, never, ever, yet, so far (cho đến nay), up to now ( cho đến bây giờ), before ( truớc đây), for, since, It’s the first/ second/ third/ four…. times

2. Form

(+) S + have/has + PII …………

Ex: She has gone to England since 2003

(-) S + have/has + not + PII ……

 Ex: Tom has not played tennis yet.

       I have not stopped learning English 

(?)  Have/has  + S + PII …….?

Ex: Have you ever been to England?

       Yes, I have / No, I haven’t 

Has she bought a new car?

         Yes, she has/ no, she hasn’t 

Wh :  Wh + have / has + S + PII …? 

What have you done recently? 

     + Have: I , you , we, they , Ns

      + Has:  he , she, it      

       + PII : có 2 loại: V-ed   và V ( past participle)

II. Present simple for future

Chúng ta sử dụng thì hiện tại  với ý nghía tương lai khi  chúng ta nói về lịch trình, chương trình , etc (ví dụ phương tiện công cộng, rạp chiếu phim, trường học….)

Ex: The train  to Ho Chi Minh city  leaves at 10

        Our school year starts next week, on September 5th.

III. Cách đảnh trọng âm của các từ có tận cùng là – ese and –ee

 những từ có kết thúc tận cùng là – ese  và –ee thì trọng âm thường đạt ở âm tiết cuối cùng

Ex:  Japa’nese, trai’nee

B. Exercises

I.  complete the sentences with the correct form of the verbs (present simple , present continuous or present perfect)

1. new zealand ( be)…………… divided into the North island and the South island.

2. America ( crelebrate)……………….. Thanksgiving Day on the fouth Thursdady of November.

3. England , Scotland, Wales , and Northern Island together ( form)……………. the United Kingdom.

4. The state of Liberty in New York is  a  monument ( symbolise)………….. freedom.

5. There are about 750 million English  speakers in the world, and this number (increase)……………….. fast.

6. the famous Syney Opera House  (serve)…………..  as  an arts centre since 1973

Key:

1.  is 
2. has celebrated
3. form
4. symbolises
5. is increasing
6. has served

II. Complte the sentences with the correct tense of the verbs in brackets

1.Auturmn in my home village is so beautiful. I love it when all the leaves (turn)………. Red or yellow.

2.Look at the Kangaroo . it (hop)……………….…. on its hind legs

3.The USA( celebrate)……………….. its Independence Day on July 4th.

4. The population of Auckland (increase)…………    to nearly one and half million

5. The Walt Disney studios, the famous movie company.(produce)……………. hundred cartoons for children

6. We (work)……….hard at the moment to prepare for our annual Cultural festival.

7. L:ondon ( have)………… a population of eight million people.

8. This Year we ( have)…… more international visitors coming to attend our Music Festival.

9. The inut, or the Eskimos ( live)…………in the land of the Uas and Canada for thousand of years

10. Polar bears (live)…………….. in the Arcitic

11. This year, Our school ( celebrate)………our thirtieth anniverary in September

12. Nick,  I can hear music and voice. Are you having  aparty?

       Yes,  Nicole and I ( celebrate)…………… our tenth wedding anniversity.

13. the legend monster of Loch Ness in Scotland (attract )……… million of visitors

14.  The  sweet smell of flowers often ………………insects , specially bees

15. I always (enjoy).………….…the Little Creature Family Festival at Londan zoo. It’s so much fun there. 

16. I am sure he ( enjoy)…… his new electric toy train. He looks so happy.

Key:

  1. turn/ are turning           2. is hopping
3. celebrates

4. has increased


  5. has produced
6. are working
7. has

8. are having 
9. have lived


10. live
11. celebrates
12. are celebrating

13. has attraacted
14. atrracts
15. enjoy
16. is enjoying


III. Four of the underlined verbs in the passage are incorrect in tense.  Find and correct the mistakes

Califonia (1) is  home  to the most iconic theme park in the world- Disneyland. Over 670 million people (2) visit it since opened in 1995 , and the number (3) increases fast. Different kinds of entertainment (4) are  provided throught out  the park. Mickey ‘s soundsational Parade , the most popular event, (5) has celebrated music from famous Disney films. In the parade, well- known Disney chacraters (6) march along the street, either on floats or on foot. They  (7) are dancing along with the music, greet visitors, talk with children and pose for photos. Everybody (8)  is welcome to join in the fun.

Key: 

	In the passage
	Correct

	2.visit

3.insreases

5. has celebrated

7. are dancing
	have visited

is insreasing

celebrates

dance


UNIT 9

I. Passive forms (Câu bị động): S + tobe(chia) + PP(ed/cột 3) + by + O

1. Cấu trúc bị động các thì.

a. Thì hiện tại đơn:  S + am/ is/ are + PP(ed/c.3) + by + O
Ex: The workers make the pens. (chủ động)

(The pens are made by workers. (bị động)

b. Thì hiện tại tiếp diễn: S + am/ is/ are + being + PP(ed/c.3) + by + O

Ex: We are learning English. (chủ động)


( English is being written. (bị động)

c. Thì hiện tại hoàn thành: S + have/ has + been + PP(ed/c.3) + by+ O

Ex: They have built this house since last week. (chủ động)

(This house has been built since last week. (bị động)

d. Thì quá khứ đơn: S + was/ were + PP(ed/c.3) + by+ O 

Ex: I visited my grandparents last week. (chủ động)

(My parents were visited by me last week. (bị động)

e. Thì quá khứ tiếp diễn: S + was/ were + being + PP(ed/c.3) + by+ O 

Ex: The children were playing soccer at 4 o’clock yesterday afternoon. (chủ động)

( Soccer was being played by the children at 4 o’clock yesterday afternoon.(bị động)
f. Thì tương lai đơn và động từ khiếm khuyết: S + will/ can + be + PP(ed/c.3) + by+ O


Ex: A new house will be built in the area next month.  (bị động)
2. Cách chuyển từ câu chủ động sang câu bị động:

- Bước 1: Xác định chủ ngữ, động từ, tân ngữ của câu chủ động.

- Bước 2: Chuyển tân ngữ của câu chủ động  thành chủ ngữ của câu bị động.

- Bước 3: Chia động từ  “to be” theo thì và thể của câu chủ động.  Câu chủ động chia ở thì nào thì động từ  “to be” trong câu bị động chia ở thì đấy (vận dụng cấu trúc câu bị động của thì phù hợp để chia động từ gồm “tobe + PP”).
- Bước 4: Chuyển chủ ngữ của câu chủ động thành tân ngữ của câu bị động, sau chữ BY.

- Lưu ý:

+ Nếu chủ ngữ là đại từ nhân xưng (they, he, she, we, you) hay đại từ bất định (someone, everyone...) có thể bỏ tân ngữ ở câu bị động.

+ Đối với động từ khiếm khuyết, ở câu bị động ta thêm BE vào giữa động từ khuyết thiếu và động từ chính (ở dạng quá khứ phân từ).

+ Chủ ngữ của câu chủ động là Noone, Nobody thì câu bị động ở thể phủ định.

+ Cụm từ chỉ thời gian đặt sau “by+O”, cụm từ chỉ nơi chốn đặt trước “by+O”.

II. Past perfect

 a. Cách sử dụng 

thì quá khứ hoàn thành được  dùng để:

· Chỉ một hành động xảy ra trước một thời điểm rõ ràng trong quá khứ

Ex: They had left before  6 0’clock

· Chỉ  một hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ. ( trong câu thường có các liên từ: when, before, after, as soon as, by the time , till..)

Ex: After our  plane had landed we waited an hour for our  luggage

b. Form

 (+): S + had + past participle

Ex: Most people  had leaved before the volcano erupted.

(-) S + had  not ( hadn’t)  + past participle

 Ex: Thery hadn’t gone.

 (?) Had + S + past participle

Ex: Had they gone?

B. Exercises

I. Complete the sentences by putting the verbs in backets into simple past or past perfect.

1. Most people (leave)………………….. before the volcano.

2. By the time we (arrive)…………at the canyon, it (stop )………… snowing

3. They (spend)……… the night in the flooded area before help (arrive)………..

4. Simon (get)…………lost because he (not take)…………..  map with him.

5. I (find)…………… my pen after I (buy)………. a new one.

Key: 

1. had  left, erupted            2. arrived    , had stopped              3. had spent, arrived

3. got, hadn’t taken            4.found, had bought

Exercises

I.Complete the sentences , using the correct passive form of the verbs in brackets

1.Earth  (hold)…………….. by the gravity of the sun and orbits around it.

2.Radio waves  (discover)……………….. by Heinrich .

3. Out tent (blow)……………….. over in the night by the wind.

4. Chess (play)…………………. for around two thousand years.

5. The homeless (take)………………………. for  a safe place where temporacy accomodation will be provided for them.

II. Change these  sentences into passive voice

1.The floor happened early this morning  in Quang Binh province and now the government is sending aid to the floor victims.

2.The earthquake struck the city and destryed completely thousands of buildings and houses.

3. Our government has declared a state of emergency following the earthquake.

4. When the typhoon happened, they had moved of people there safe areas.

5. The storm destryed his house completely and now he is living with his friends

Key: 

1.The flood happened early this morning in quang Binh province and now aid is being sent to the flood victims

2.The city was struck by the earthquake  and thousands of buildings  and houses were completely destroyed 

3.A state of emergency following the earthquake has been declared by our government.

4.when the typhoon happened , most of people there had been moved to safe areas.

5. His house was completely destroyed by the storm and now he is  living with his friends

IV. Write sentences in the passive , using the syggested words.

1.Our car / service / a mechanic / tommorrow.

2.At the suggery yesterday. I / examine / Dr Peterson / and / I give / presciption.

3.It looked like the window/ beak / a hammer/ sometine before.

4. I went to see it because / I tell / it was  agood film/ all myfriends

5. Your cheque/ send / last Friday and / shoukd / deliver / to you tommorow.

Key: 

1.Our car is going to be sericed by  amechanic tommorow morning.

2.At the sugery yesterday,I was examined nyDr Peterson , and I was given   a presciption

3.It loked like the window had been broken with  a harmmer some time before.

4. I went to see it because  I had been  told was agood film by all myfriends

5. Your checque was  sent last Friday and should be delivered to you tomorrow

III.Fill each blank with a word/ phrase in the box.

	flood            earthquake             sandstorm               forest fire          shelter

landslide       collapsed              typhoon                   draught           volcano


1.When the earthquake happened, alll the buildingsin this area were completely …………

2.Fortunately many people were warned of the danger and they had taken ……….. before the earthquake happened.

3. The …………… has raged since early morning, many trees and animals have been burnt up.

4. all people in the village rushed into shelters as soon as the ………….. erupted.

5. several people were going  along when suddenly there was  a ……………. came crashing down the hillside and blocked the roads in front .of them.

6. Tankers full of water were sent, but it was tooo late to save many of animals and crops there . the ………….. made the whole area like  a wast desert. 

7. When the …………….. happened last year, the river overlowed in several places  and huge areas of farming were sevaral meters under water. Boats were being used to rescure people  in nearby villages.

8. the …………… swept onwarrds, covering everything in  its path. The travellers had to get off their carmels and lie down until it had eventualy passed.

9. suddenly the ground shook beneath our feet and tall buildings opposite my college began to sway. I immmmmediately realized that it was  an…………….

10. The …………… already strengthned considerably and the sea was very rough. As  a ruslt, ferries across the harbour stopped sailing and all large ships put out to the sea.

Key: 

1. collapsed        2. shelter
3. forest fire

4. volcano

5. landslide 6.draught
7.flood
8. sandstorm

9.earthquake
10. typhoon

IV. Find and odd.

1. A. thunderstorm

B. storm


C. tornado

D. diaster

2. A. draught

B. flood


C. climate

D. mudslide

3. A. thunderstorm

typhoon


C. pollutant

D. destry

4. A. erupt


B. collapse


C. damage

D. destry

5. A. groundwater

B. minemired water
C. fresh water
D. drink

Key:

1. D.     2. C

3.C

4. A

5. D

V. Write full sentences to make  a passage., using the suggested words and phrases given

1.Sydney / largest / city / Austalia/ with / population / of 4.4 million.

2. It / on / east / coast / of / Australia / on / Pacific Ocean.

3. Sydney / not/ capital / of / Australi .

4. Capital / city / Canberra, / small / city / 280 kilometes / sothwest / of / Sydney.

5. Most / people / speak / English / but / you / can hear / many other languages / Sydney.

6. Thirsy / percent/ of / population / are / from / other / counties.

7. Population / tourist / sights / include / famous / Harbor Brigde / and / Sydney Opera House.

9. People / come / here / from / all / over / world / surf / big / waves.

10. tourists / love / spend / Christmas Day/ and / Christmas / dinner / beach / here.

Key: 

 Syney is the largest city in Australia with   a population of 4.4 million. It is  on the east coast of Australia , on Pacific Ocen. Syney is not the capital of Australia. The capital city is Canberre, a small city, 280 kilometers southest of Sydney.

  Most people speak English but you can hear many languages in Sydney. Thirty percent of population are from other countries. Population tourist sights include famous Harbour Brigde and Syney Opera House. There are 70 beaches in Syney. Bondi Beach is the most famous of them. People come here from all over the world to surf the big waves. Tourists love spend Christmas Day and eat Christmas dinner on the beach here.

UNIT 10

1.Future continuous 

A. Use: 

Thì tương lai tiếp diễn được dùng để:

- .diễn tả một hành động kéo dài trong một thời gian nào đó ở tương lai

   Ex: By this time torromow, They will be playing volleyball

- .diễn tả một hành động sẽ xảy ra trong tương lai mà thời điểm không cần xác định

ex:I’ll  be visting her tomorrow

B. Form

(+) S + will/ shall + be + V-ing 

     Ex: I / we shall be working

            You / he, she , it, they will  be + working

(-) S + won’t / shan’t + be + V-ing

    Ex: I / we shan’t be working

            You / he, she , it, they won’t  be + working

(?)  Shall + S + be + V-ing…?

    Ex: Shall I / We + be working?

            Will you/ he/ she /it / they be woking?

2.  Stress in words ending in  -ity and  -itive
  Những từ có tận cùng là-ity and  -itive , thì trọng âm đứng trước hậu tố

 Ex: ‘possitive, oppor’tunity

3. Verb to –Infinitive 

nếu chúng ta muốn tuân theo  một động từ với một hành động khác , chúng ta phải sử dụng  một danh động từ hoặc một động tử  (to ìninitive)

 Verb + to-infinitive  ( V +  to V)

Ex: I want to  go to the market.

- Một số động từ thông thường tuân theo by  to – Ininitive

Choose, decide, plan, love, hate, prefer, try, want , need

* Note:một số động từ như: love, hate, prefer có thể tuân theo cả hai : V-ing và  to – V mà không đổi nghĩa

B EXERCISES

 I. Complete the sentences with the future countinuous

1. ….. he  still (sleep)…… this time tomorrow?  - no he (study)…… In the library.

2. She ‘s now in Ho Chi minh city but she (have)…………… a holiday in Da Nang at the end of this month.

3. They (eat)……………… dinner at 8 p.m

4. ………… She (stay)……………. In her classroom during the break today?   - Yes, she (write)………. An email to her friend.

5. Mona says the children (play) ………… in the garden when you arrive.

6. this time next year Phuc (learn)……… a new language.

II. complete each sentence with the correct form of the verb in brackets

1.Did you enjoy (watch)………….. the film?

2. He has decided (go)…………….  to work in a school in  aquite remote area.

3. He intends (say)…………… there for  at least three years 

4. we’ll need (call)……… him more often!

5. we should avoid (use)…………… too much shortand in formal online communication

6. We plan (have)…………. a picnic this Sunday. Would you like to join us?

7. they didn’t mind (work)……………… late to complet the task

8. Ann palns (contact)……….. the doctor early tomorrow morning.

Key: 

      1. watching    2. to go   3. to stay    4. to call 
5. using
6. to have
7. working
8. to contact

III. Complete the text with the past simple , present continuous, or future continuous

When I was studying in England 10 years ago, it 1, be)……… very expensive to make long-distance telephone calls. That is why  I (2.call)……………. Home to talk to my parents only on special occations. But today communication has much easier. Emails, vedio chatting, and video conferncing (3. help)…………. Millions of people to connect to each other in such a quick  and cheap way. Now, from Sweden we (4. use)………… Skype to ‘meet’ our parents every week. In 15 years I think I ( 5. communicate)………. With my children by telepathy and holography when they study away from home.

Key: 

  1. was
2. called
3. are helping
4. are using

5. will be communicating

IV.Choose the best answer

1.At 11a.m tomorrow, he’ll be in . He …………..

A. video conferenced
B. video conference
 C. will be conferencing

2. ……….. your laptop this everning? May I borrow it to do my project homework?



 A. Do yoy use
B. Will you be using
C. Were you using

3. Which TV programme ……….. at 9p.m tomorrow?


A. did you watch

B. will you watch

C. will you be watching

4. What…………….. in the year 2020?


A. am I doing

B. will I be doing

C. do I do 

5. I hope you …………… when I arrive at  p.m today.


A. didn’t work

B. won’t be working

C. don’t work

6. When she comes home late today, he …………… the dinner.


A. cooks

B. is cooking

C. will be cooking

V. Mark the stress in the following words

Generosity             enteractive           atractive
sentitive
  active
   

 interactive

opportunity
        quality

community
  talkcative

Key: 

Gene’rosity        ente’ractive       a’tractive

‘sentitive
‘active

inte’ractive
     oppor’tunity

‘quality

com’munity


‘talkcative

VI. Find the word which has a diffirent sound in part underlined . Read the words out loud

1. A. other

B. leather

C. wealthy

D. brother

2. A. television
B. elephant

C. section

D. swedish

3. A. explain
B. current

C. desire

D. electric

4. A. threaten
B. thread

C. seat

D. bread

5. A. deaf

B. leaf

C. meat

D. heat

Key: 1. C     2. C

3. B

4. C

5.A

UNIT 11
 I.  Reported speech ( statement)

1. Định nghĩa

- Direct speech: câu trực tiếp là câu nói hoặc trích dẫn nguyên văn lời nói của  ai  đó

- Inderect speech / reported speech: Câu gián tiếp/ câu tường thuật là câu được thuật lại hoặc diễn lại lời nói của người khác.

Câu nói trực tiếp và câu nói gián tiếp gồm có 2  phần:

   - Mệnh đề  tường thuật và lời nói trực tiếp hay lời nói gián tiếp

ex: Lan said,          “ I like learning English”

 mệnh đề tường thuật       câu nói trực tiếp
-> Lan said that   she liked learning English.
mệnh đề tường thuật       câu nói gián tiếp 

2. form 

  Statemenets (câu trần  thuật) 

Ex:: Câu trực tiếp: Tom said, “I like reading books”.

       Câu gián tiếp: Tom said (that) he liked reading books.

 =>   S +   said +( that)         + S + V(lùi một thì)...

 .               told + O + that 

*Cách lùi thì của động từ:

	Direct speech
	Reported speech

	Hiện tại đơn
	Quá khứ đơn

	Hiện tại tiếp diễn
	QK tiếp diễn

	HT hoàn thành/ Quá khứ đơn
	Quá khứ hoàn thành

	Quá khứ đơn
	Quá khứ đơn / Quá khứ hoàn thành

	Will
	Would

	Can
	Could

	May
	Might

	Must
	Had to

	Should/ ought to
	Should/ ought to


 *Các chủ ngữ , tân ngữ , đại từ sở hữu phải chuyển trong câu gián tiếp: 

 I         -> he/ she

 
You    -> I/ he/ she


We     -> They

           My   -> his / her


Me     -> him/ her


You   -> me/ us

Your  -> my / our

Our   -> their

 Us    -> them

Danh từ riêng , ngôi thứ ba không đổi: 

he,  him, she , her,  they , them, their, themselves thì giữ nguyên

*Cách chuyển các trạng từ chỉ thời gian , và đại từ bất định:

	Direct speech
	Reported speech

	 Now 
	 Then

	Today
	That day

	Here
	There

	This
	That

	These 
	Those

	tomorrow  
	the next day/ the following day                      

	Yesterday
	the day before / the previous day

	last month
	The month before/ the previous month

	Last night 
	The night before


II. Pronunciation : stress in words ending   with un- and im-

Khi chúng ta thêm tiền tố un-  hoặc im-  (mang nghĩa phủ định) tới  một từ gốc, thì trọng âm rơi của từ không thay đổi

Ex: ‘friendly-> un’friendly

        ‘ probable -> im’probable

Note: Khi chúng ta thêm tiền tố un-  hoặc im-  tới từ  có một âm tiết, thì trọng âm rơi vào từ gốc

  Ex: fair-> un’fair

         Pure -> im’pure

 Exercises

I.Complete  sentences , using reported speech

1.Minh : ‘ I oversleep this morning’

-> Minh said  that …………………………………………

2.David : ‘ Catherine, I’m unable to read your writing’

  -> Davis told Cathrine that ……………………………………………..

3. Olive: ‘ Chau, I’m  leaning Viet Nam to morrow’

   -> My friend said that……………………………………………………

4. My friend : ‘ Brazil will win the World Cup’

   -> My friend said that………………………………………………

5. Nick ‘ I come from  a small town in England’

    -> Nick said that………………………………………………………

6. ‘ I try to learn hard to pass the entrance exam’

    -> Nam said ………………………………………………………………

7. ‘ Jane doesn’t  want to come to Bobby’s party

      -> Mary told…………………………………………………………….

8. ‘ My daughter is writing  a letter to her  French friends now’

       -> Jane’s mother informed………………………………………………

9. ‘ Kate will be  a good teacher  in the future’

      -> The Principle hoped …………………………………………………

10. ‘ We may go sightseeing in Sapa next week’

     -> My friends told me ……………………………………………………

Key: 

1. Minhsaid that he had oversleep that morning

2. Davis told Catherine that he was unable to read her writing

3. Olive told Chau that she was leaving viet Nam the next day / the following day

4. My friend said that Brazil would win the worl cup

5. Nick said that he came from  a small town in England.

6. Nam said that he tried to learn hard to pass the entrance exam.

7. Mary told me that Jane didn’t want to come to Bobby ‘s party

8. Jane’s mother informed me that her daughter was writing  aleeter to French friends then

9. the principle hoped that Kate would be  a good teacher in the future.

10. My friends told me that might go sightseeing in Sapa the next week/ the following week

II. Change the following sentences into reported speech , using the words given in the brackets

1.‘ I didn’t say anything at the meeting  last week’ ( He said)

2.‘ This letter has need opened ‘ ( She told me)

3. ‘ In 50 years’ time  we will probally be living on Mars’ (Tom said

4. ‘ I hope we will build a city out at the  sea’ ( Mi said)

5. ‘ My  wish is to become  a young inventor’ ( son tol us)

Key: 

He said that he hadn’t anything at the meeting the week before / the previous week

She told me that letter had been opened

Tom  said that in 50 years’ time we would  probally be livinbng on the Mars

Mi said she hoped they would  build  a city out at sea.

Son told us that his wish  was to beome  ayoung inventor

III. Write the opposite of these sentence words, using un- or im- 

1. happy…………  2.avaible ……………            3. proper    ……………….

4. important…………. 5. perfect   ……………    6. safe      …………..

7. mobile …………..    8. usual     …………..

Key: 

    1. unhappy        2. unavaible    3. improper      4. unimportant      5. unfase

    6. imperfect       7. immobile     8. unusual

II. Find the word that the different stress pattern in each line.

 1. A. unkind
B. kindness

C. impure

D. machine

2. A. imbalance
B. unable

C. unhealthy

D.impolite

3. A. unexplored
B. unforeseen
C. untidy

D. immature

4. A. impossible
B. unnatural

C. unrelated

D. unberable

5. A. unlimite
B. undeveloped
C. unsuccessful
D. unaffected

Key: 1. B   2. D   3. C   4. C   5. A

UNIT 12

I. Reported speech ( questions)

a.Wh-questions (Câu hỏi có từ để hỏi):    

 * form:  S  + asked   + Wh -  + S + V (lùi một thì)....


Ex: Câu trực tiếp: “What is your name?”, Nam asked.


       Câu gián tiếp: Nam asked (me) what my name was.

b. Yes / No questions (Câu hỏi đoán): S  + asked  + If /whether +  S  + V (lùi một thì)....


Ex: Câu trực tiếp: “Do you like music?”, Nam asked.


       Câu gián tiếp: Nam asked if I liked music.

II May/ might
1.Chúng ta sử dụng may/ might để nói những thứ có thể thực hiện  ở hiện tại hoặc tương lai

Ex: He may / might be in the ofice.

2.thông thường, cỏ thể sử dụng . mặc dù sử dụng may thì tăng đáng kể sự chuyển đỏ một số thứ sẽ xảy ra

3.May thì thỉnh thoảng sủ dụng trong tiếng anh trang trọng nghĩa là  cho phép. Might thi không  sử dụng trong trường hợp này

Ex: Lecturers may use projector if they wish

III.Cách đánh trọng âm của những từ kết thúc bằng – ful hoăc –less

Khi chúng ta thêm – ful hoặc –les vào danh từ hoặc động từ để tạo thành tính từ, thì trọng âm  của từ vẫn không thay đổi

Exercises

Ex: ‘ water-> waterless

       ‘hope -> hoplesss/ ‘hopeful

      ‘forget -> for’getful

Exercises

I.Mark the stress syllables

Weightless       waterless         recorceful      regardless       airless    beautiful

Wonderful      basketful     delightful     headless   ambitionless      emotinless

Key: 

‘Weightless      ‘waterless   re’sourceful    regardless        ‘airless    ‘beautiful

‘Wonderful           ‘basketful          de’lightful        ‘ headless      am’bitionless       e’motinless

II. Change the sentences in reported speech

“ I thinh residents from Venus have very big and round face” , Sally said

Sally thought…………………………………………………………….

2.” I believe those aliens can understand all languages human speak” Jane added

-> Jane belived that………………………………………………………………………

3.  “ How can the people from Venus travel aound” , Tom asked

-> Tom asked……………………………………………………………………………

4. “ the people from Venus may travel in flying cars, “, Dean answered Tom

->Dean thought……………………………………………………………….

5. “ how  do you think people on Venus communication?” Edward asked

-> Edward asked his friends……………………………………………………………

6. “ will those people become good friends with humans? ” , Nick asked his teacher

-> Nick asked his friends…………………………………………………………..

III. Choose the best answer

1. The man told his friend that he saw a UFO……………….. 

    A. the day before   

B. tomorrow


C. the last day

2. The astronomer asked his collague if she would be going on another voyage……………

    A. last month


B.the next month

C. the month ahead

3. He asked me if there had been any spaceship launched………………………..

   A. two years before

B. two year ahead

C. the last two years

4. The students asked me if astronosts could have brought back any rocks from Mars……..

  A. now

B. then

C. ago

5. They wonderful is we would have any space exploration……………

    A. last year

B. following

C. the following year

6. They asked me if I remembered the UFO sightings recorded……………….

   A. the previous year

B. next year

C. previous year


7. People from other planets may use …………. to communicate , which is not possible for human beings.

   a. landlines
B. letters
C. chat rooms
D. telepathy

8. Teenagers often use  abbreviation when ……………….

  A. texting

B. video conferencing
C. sending letters

D. talking

9. People who can not hear or speak often communicate using…………….

    A..pictures
B. sounds

C. codes

D. signs

10. ………. Is popularly used to enable people  from fifferent countries to have  meetings. People can watch, and listen to each other through  a screen.

    a. chatting
B. video conferencing
C. Emailing

D. texting

11. the ………. In technology allow astronomers to know more about outer space.

    A. developments

B. science

C. exploration

D. discovery

12. Alexander Graham Bell was a great ……….. , who invented the telephone

  A. developer

B. conservationist

C. scientist

D. exployer

13. ………… is important because it may help to solve the problems of overpopulation and exhaution of fesources on Earth.

A. Space exploration    B. Space traveling
C. space checking
D. space walking

14. ……….. systerms use several different ways of giving with sounds, pictures, and texts on  a screen.

 A. Emailling

B. telephoning

C. Multimedia
D. chatting

15. Astronausts are …. to move around when  they are on the Moon’ surface

 A. spaceship   B. flying saucers    B. space carsD.    moon buggies ( xe  1 ngựa)

Key: 

 1. A
 2. B

3. A

4. B

5. C

6. A

7. D

8. A
9. D
10 B

11. A

12.C

13. A



